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Tóm tắt:
Liên minh châu Âu (EU) là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với nông sản Việt Nam sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Tuy vậy, cùng với các ưu đãi thương mại, EU ngày càng gia tăng áp dụng các rào cản xanh (RCX) và các hàng rào kỹ thuật (TBT) khác. Sử dụng dữ liệu thứ cấp và phương pháp định tính, bài viết làm rõ thực trạng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang EU trong bối cảnh gia tăng các RCX. Kết quả cho thấy, RCX vừa tạo áp lực tuân thủ, vừa là động lực thúc đẩy chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp (DN). Từ đó, bài viết đề xuất một số định hướng và hàm ý quản trị nhằm hỗ trợ DN nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam thích ứng và thâm nhập hiệu quả thị trường EU trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động trong thời gian tới.
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1. Đặt vấn đề 
Những năm qua, EU là một trong những thị trường xuất khẩu chiến lược và có giá trị quan trọng với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là nông sản. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và EU đạt khoảng 73,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam đạt 56,2 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm 2024; nhập khẩu từ EU đạt 17,6 tỷ USD, tăng 5,4%. Cán cân thương mại nghiêng mạnh về phía Việt Nam với mức xuất siêu 38,6 tỷ USD, tăng 10,1% so với năm trước, cho thấy tác động tích cực từ việc tận dụng các ưu đãi thuế quan và mở cửa thị trường nhờ Hiệp định EVFTA (Cục Thống kê Việt Nam, 2026; World Bank, 2025).
Bên cạnh cơ hội thương mại, EU đang bước vào giai đoạn nâng cao yêu cầu với các tiêu chuẩn môi trường, phát triển bền vững và minh bạch dữ liệu trong chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều bất ổn, từ xung đột địa chính trị gây gián đoạn chuỗi logistics đến xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ xanh, EU nổi lên là khu vực tiên phong trong việc sử dụng các công cụ chính sách môi trường như một rào cản kỹ thuật mới với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, EUDR chính thức có hiệu lực pháp lý từ ngày 29/6/2023 và dự kiến áp dụng bắt buộc từ ngày 30/12/2025 đối với DN lớn và vừa, trước khi mở rộng sang DN nhỏ và siêu nhỏ từ ngày 30/6/2026.
EUDR áp dụng trực tiếp đối với nhiều mặt hàng nông - lâm sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ, ca cao và các sản phẩm chế biến liên quan, với yêu cầu nghiêm ngặt về truy xuất nguồn gốc đến từng thửa đất, tính hợp pháp của sản xuất và minh bạch dữ liệu toàn chuỗi. Điều này tạo ra áp lực kỹ thuật và chi phí tuân thủ lớn, đặc biệt với các DNNVV - chiếm khoảng 98% DN Việt Nam. 
2.  Phương pháp nghiên cứu và cơ sở lý thuyết
2.1. Cơ sở lý thuyết về rào cản xanh
Cơ sở lý thuyết của các RCX trong thương mại quốc tế được hình thành từ sự giao thoa giữa các mục tiêu về bảo vệ môi trường, tự do hóa thương mại và phát triển bền vững. Xét về bản chất, các công cụ này không chỉ là những quy định kỹ thuật (TBT) nhằm bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng mà còn đóng vai trò như một “bộ lọc giá trị” (Nguyễn và cộng sự, 2023), góp phần tái định nghĩa năng lực cạnh tranh của DN dựa trên tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường thay vì chỉ dựa vào lợi thế chi phí thấp như truyền thống. 
Theo đó, nhiều cơ chế chính sách mới đã được thiết kế nhằm khắc phục những thất bại của thị trường trong việc phản ánh chi phí môi trường. Điển hình là Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM), được xây dựng nhằm ngăn chặn hiện tượng rò rỉ carbon (carbon leakage), khi các DN chuyển dịch hoạt động sản xuất sang các quốc gia có tiêu chuẩn môi trường thấp hơn để giảm chi phí tuân thủ. Đồng thời, cơ chế này cũng hướng tới việc hạn chế tình trạng bán phá giá sinh thái (eco-dumping), trong đó các sản phẩm có cường độ phát thải cao tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng đối với các nhà sản xuất áp dụng công nghệ xanh (Häberli và cộng sự, 2025).
Tuy vậy, việc triển khai các công cụ thương mại gắn với môi trường cũng nảy sinh nhiều tranh luận học thuật và pháp lý. Một trong những vấn đề nổi bật là khái niệm “tính tương tự” (likeness) trong khuôn khổ WTO. Câu hỏi được đặt ra là liệu các sản phẩm có cùng đặc tính vật lý nhưng khác biệt về dấu chân carbon có thể được xem là “tương tự”. Theo Häberli và cộng sự (2025), dấu chân môi trường cần được công nhận như một thuộc tính nội tại của sản phẩm, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng các biện pháp phân biệt đối xử phù hợp với các ngoại lệ được quy định tại Điều XX GATT.
Bên cạnh những lợi ích về môi trường, các RCX cũng có thể tạo ra những hệ quả không mong muốn đối với chuỗi giá trị toàn cầu. Keane và cộng sự (2024) cho thấy các yêu cầu tuân thủ ngày càng nghiêm ngặt có thể dẫn đến hiện tượng “ép xanh” (green squeezing), khi chi phí đáp ứng tiêu chuẩn được chuyển xuống các nhà sản xuất ở những mắt xích thấp hơn, đặc biệt tại các nước đang phát triển, làm gia tăng rào cản gia nhập thị trường và nguy cơ bất bình đẳng thương mại. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Hộ chiếu sản phẩm số (Digital Product Passport - DPP) phản ánh xu hướng chuyển đổi từ mô hình quản trị dựa trên tiêu chuẩn sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu. Theo cách tiếp cận này, thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất và tác động môi trường của sản phẩm trở thành bằng chứng bắt buộc để tiếp cận thị trường. Điều này cho thấy các quy tắc thương mại quốc tế đang được tái cấu trúc theo hướng đề cao tính minh bạch và khả năng xác thực thông tin. Do đó, đối với DN, việc thích ứng với các yêu cầu xanh không còn là một lựa chọn chiến lược mà đã trở thành điều kiện thiết yếu để duy trì năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Bài nghiên cứu áp dụng các phương pháp nghiên cứu định tính, như: thống kê, tổng hợp, đối chiếu,… nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra. Kết cấu bài viết gồm các mục: giới thiệu tổng quan hàng rào xanh, các quy định chuẩn mới liên quan đến bảo vệ môi trường của EU, phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh các RCX. Đồng thời, bài nghiên cứu cũng chỉ ra các tác động tích cực và thách thức trong việc thích nghi với các quy định mới về môi trường của EU. Trong phần kết, bài viết đưa ra những thảo luận và một số các kiến nghị hàm ý quản trị cho DN Việt Nam và các bên liên quan.  
3. Thảo luận nghiên cứu
3.1. Các tiêu chuẩn xanh - hàng rào kỹ thuật xanh
Thỏa thuận Xanh châu Âu - EU Green Deal (EGD) là khung chính sách tổng thể được EU khởi xướng từ năm 2019 nhằm chuyển đổi EU thành khu vực trung hòa khí hậu vào năm 2050, đồng thời tách tăng trưởng kinh tế khỏi khai thác tài nguyên và suy thoái môi trường (European Commission, 2019). EGD bao trùm nhiều lĩnh vực then chốt như năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, kinh tế tuần hoàn và đa dạng sinh học, tạo nền tảng cho việc ban hành hàng loạt công cụ pháp lý mới có tác động trực tiếp đến thương mại quốc tế. Với các đối tác xuất khẩu như Việt Nam, EGD không chỉ điều chỉnh hoạt động sản xuất trong EU mà còn mở rộng ảnh hưởng thông qua các cơ chế tác động bên ngoài đối với tiêu chuẩn môi trường, tiêu biểu là CBAM và các Quy định về chuỗi cung ứng bền vững (European Commission, 2023a).
Trong khuôn khổ EGD, EUDR được ban hành nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa tiêu dùng tại EU và tình trạng phá rừng, suy thoái rừng trên toàn cầu. Quy định này áp dụng với 7 nhóm hàng hóa có nguy cơ cao gồm gỗ, cà phê, cao su, ca cao, cọ dầu, thịt bò và đậu tương cùng các sản phẩm phái sinh. Theo đó, DN phải thực hiện nghĩa vụ thẩm tra, cung cấp dữ liệu truy xuất nguồn gốc đến tọa độ địa lý cụ thể và chứng minh sản phẩm không liên quan đến phá rừng hoặc suy thoái rừng sau ngày 31/12/2020, đồng thời tuân thủ pháp luật của quốc gia sản xuất về đất đai, môi trường và lao động (European Commission, 2023b). Theo đó, các mặt hàng nông, lâm sản xuất khẩu vào EU phải chứng minh không liên quan đến phá rừng hoặc suy thoái rừng sau năm 2020, thông qua cơ chế đánh giá rủi ro và truy xuất nguồn gốc tới tọa độ địa lý cụ thể (European Commission, 2023). EUDR được xây dựng trong bối cảnh phá rừng toàn cầu vẫn diễn biến nghiêm trọng; theo FAO (2022), thế giới đã mất khoảng 420 triệu hecta rừng trong giai đoạn 1990-2020, và phá rừng hiện chiếm xấp xỉ 10% tổng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Đây là bước chuyển mạnh từ cơ chế chứng nhận tự nguyện sang yêu cầu pháp lý bắt buộc, tác động sâu rộng đến các chuỗi cung ứng nông, lâm sản toàn cầu.
Bên cạnh đó, Chiến lược “Từ trang trại đến bàn ăn” (Farm to Fork - F2F) đóng vai trò định hướng lại toàn bộ hệ thống thực phẩm của EU theo hướng công bằng, lành mạnh và bền vững. Đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, như: (i) giảm 50% việc sử dụng và rủi ro thuốc bảo vệ thực vật hóa học; (ii) giảm 20% lượng phân bón; (iii)  giảm 50% doanh số kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, và (iv) đồng thời đưa 25% diện tích canh tác nông nghiệp của EU sang sản xuất hữu cơ (European Commission, 2020). 
3.2. Thách thức đặt ra cho doanh nghiệp
EU là một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới đối với các sản phẩm hữu cơ và được sản xuất theo hướng bền vững. Tuy nhiên, việc tiếp cận thị trường này ngày càng phụ thuộc vào khả năng đáp ứng một hệ thống các hàng RCX mang tính pháp lý bắt buộc và được áp dụng theo chiều ngang cho toàn bộ nhóm sản phẩm, thay vì chỉ giới hạn ở một số mặt hàng cụ thể. Cách tiếp cận này buộc tất cả DN trong cùng ngành phải tuân thủ đồng thời, qua đó xóa bỏ các “vùng an toàn” về pháp lý và biến tuân thủ bền vững từ lợi thế cạnh tranh tùy chọn thành điều kiện tiên quyết để thâm nhập thị trường (European Commission, 2020, 2022).
Trong những năm tới, thách thức đối với DN xuất khẩu nói chung và các DN Việt nói riêng dự kiến sẽ gia tăng khi nhiều công cụ pháp lý của EU được triển khai song song. Dù lộ trình thực thi EUDR đã được điều chỉnh, với thời hạn áp dụng từ ngày 30/12/2026 đối với DN vừa và lớn và giữa năm 2027 đối với DN nhỏ, áp lực chuẩn bị vẫn rất lớn. Các DN xuất khẩu nông, lâm sản chủ lực như cà phê, gỗ, cao su hay đậu tương buộc phải xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đến cấp độ thửa đất, kèm theo bằng chứng pháp lý về quyền sử dụng đất và thực hành sản xuất bền vững (European Commission, 2023). 
Bên cạnh các rào cản kỹ thuật, DN còn đối mặt với thách thức nền tảng về nhận thức và năng lực tuân thủ. Bởi, EGD là một khuôn khổ chính sách đa tầng, phức tạp và có lộ trình dài hạn, không tồn tại một bộ tiêu chuẩn xanh thống nhất cho tất cả sản phẩm hay ngành hàng theo đó việc thiếu cập nhật chính sách sẽ làm gia tăng nguy cơ không đáp ứng kịp thời các yêu cầu mới. Khảo sát của VCCI (2023) cho thấy 88-93% DN được hỏi chưa từng biết hoặc chỉ hiểu rất hạn chế về EGD và chỉ khoảng 4% hiểu rõ nội dung liên quan.
Mặt khác, ngay cả khi đã nhận diện được yêu cầu, năng lực thực thi vẫn là rào cản đáng kể. Bởi, DN phải đầu tư đồng thời vào đổi mới công nghệ, kiểm soát chuỗi cung ứng, đào tạo nhân lực và hệ thống quản trị dữ liệu. Với đặc điểm quy mô nhỏ và siêu nhỏ chiếm ưu thế, nhiều DN Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận tài chính xanh và nhân lực chuyên môn ESG. Do đó, thách thức cốt lõi không chỉ nằm ở chi phí tuân thủ, mà còn ở khả năng chuyển hóa yêu cầu bền vững thành động lực nâng cấp mô hình kinh doanh và tăng cường khả năng chống chịu trong dài hạn.
3.3. Cơ hội mang lại khi doanh nghiệp tuân thủ
Việc tiếp cận và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật mới của EU không chỉ mang ý nghĩa vượt qua các rào cản pháp lý mà còn mở ra những cơ hội chiến lược nhằm tái cấu trúc mô hình tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam theo hướng minh bạch, trách nhiệm và giá trị bền vững. Trong bối cảnh các nền kinh tế phát triển ngày càng tích hợp các mục tiêu môi trường và xã hội vào chính sách thương mại, việc đáp ứng các chuẩn mực như EUDR, CBAM hay các yêu cầu về thiết kế sinh thái đóng vai trò như một “bộ lọc chất lượng”, giúp DN đáp ứng sớm các yêu cầu mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế trên thị trường EU với quy mô hơn 450 triệu dân. Đặc biệt, việc tuân thủ sớm cũng cho phép DN Việt Nam “khác biệt hóa” so với các đối thủ chậm thích nghi, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các phân khúc khách hàng cao cấp và các chuỗi cung ứng toàn cầu có yêu cầu khắt khe về bền vững.
Một cơ hội kinh tế quan trọng khác cũng cần đề cập là khả năng đạt được mức giá bán cao hơn (price premium) nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và trách nhiệm xã hội. Nhiều nghiên cứu cho thấy, người tiêu dùng tại EU ngày càng ưu tiên các sản phẩm có truy xuất nguồn gốc minh bạch và tác động môi trường thấp; khoảng 70-80% người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm được chứng nhận bền vững (European Commission, 2020; PwC, 2022). Thực tiễn xuất khẩu các mặt hàng nông sản như cà phê, cao su hay ca cao, các DN và hợp tác xã tuân thủ tiêu chuẩn bền vững đã ghi nhận mức chênh lệch giá đáng kể so với sản phẩm thông thường, phản ánh khả năng chuyển hóa chi phí tuân thủ thành giá trị gia tăng. Do đó, chuẩn kỹ thuật mới của EU không chỉ là rào cản mà còn là công cụ tái phân bổ lợi ích theo hướng có lợi cho các DN đầu tư nghiêm túc vào sản xuất bền vững.
Mặt khác, quá trình đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, đo lường phát thải và minh bạch dữ liệu cũng tạo động lực cải thiện năng lực quản trị nội bộ và tối ưu hóa chi phí vận hành trong dài hạn. Việc số hóa chuỗi cung ứng và xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung giúp DN nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro, giảm thất thoát và tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực (World Bank, 2020). Các chương trình hợp tác công - tư trong phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia hoặc ngành hàng cũng được ghi nhận là có thể làm giảm đáng kể chi phí tuân thủ đơn lẻ của DN, đồng thời cải thiện thu nhập và mức độ gắn kết của nông dân trong chuỗi giá trị (FAO, 2021). Ở góc độ tài chính, DN đáp ứng các tiêu chí ESG có lợi thế rõ rệt trong việc tiếp cận tín dụng xanh, vốn ODA và dòng vốn FDI, đặc biệt khi các nhà đầu tư quốc tế ngày càng gắn yêu cầu bền vững với quyết định đầu tư (UNCTAD, 2023).
Cuối cùng, việc làm chủ các chuẩn kỹ thuật của EU còn mang ý nghĩa “tương lai hóa” (future-proofing) cho hoạt động xuất khẩu Việt Nam. EU hiện là khu vực tiên phong trong xây dựng và thử nghiệm các công cụ quản lý thương mại gắn với mục tiêu khí hậu và bảo vệ tài nguyên; nhiều nền kinh tế lớn khác như Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản và Canada đang xây dựng các quy định tương tự về chống phá rừng và định giá carbon (OECD, 2022). Do đó, việc tuân thủ các tiêu chuẩn EU giúp DN Việt Nam giảm thiểu rủi ro trước các cú sốc chính sách trong tương lai và nâng tầm vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thay vì chỉ đảm nhận các khâu gia công hoặc xuất khẩu nguyên liệu thô, DN có khả năng chuyển sang vai trò “đối tác” đổi mới sáng tạo trong thiết kế bền vững và kinh tế tuần hoàn, từ đó chiếm lĩnh các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn trong mạng lưới sản xuất toàn cầu.
4. Hàm ý quản trị đối với doanh nghiệp Việt Nam
Thứ nhất, DN cần tái định vị mô hình cạnh tranh, chuyển từ lợi thế dựa trên chi phí thấp sang lợi thế dựa trên tiêu chuẩn, minh bạch và giá trị bền vững. Các RCX của EU vận hành như cơ chế sàng lọc, ưu tiên những DN có năng lực tuân thủ và trách nhiệm chuỗi giá trị rõ ràng. Do đó, quản trị bền vững cần được tích hợp vào chiến lược kinh doanh cốt lõi, xem tuân thủ không chỉ là chi phí bắt buộc mà là điều kiện để tiếp cận các phân khúc thị trường có giá trị gia tăng cao.
Thứ hai, trong bối cảnh yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về truy xuất nguồn gốc, hộ chiếu sản phẩm số và báo cáo môi trường cho thấy quản trị dữ liệu và chuyển đổi số trở thành năng lực quản trị then chốt, DN cần đầu tư xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu tích hợp, đảm bảo độ chính xác, tính nhất quán và khả năng kiểm chứng. 
Thứ ba, việc CBAM được triển khai dẫn đến yêu cầu cần lồng ghép chi phí phát thải carbon vào giá hàng hóa nhập khẩu hàm ý quản trị năng lượng và kế toán carbon cần được tích hợp vào hệ thống quản trị tài chính và sản xuất. Do vậy, bên cạnh nghĩa vụ đo lường và báo cáo phát thải, DN cần chủ động đầu tư giảm phát thải nhằm kiểm soát chi phí dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thứ tư, các quy định mới của EU gắn trách nhiệm pháp lý với toàn bộ chuỗi cung ứng, đòi hỏi DN chuyển từ quản trị riêng lẻ các khâu trong hoạt động xuất khẩu sang quản trị chuỗi giá trị tích hợp. Đặc biệt trong lĩnh vực nông - lâm sản, DN cần đóng vai trò trung tâm liên kết, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm soát vùng nguyên liệu để giảm thiểu rủi ro tuân thủ.
Thứ năm, trong bối cảnh EU siết chặt kiểm soát chống “tẩy xanh”, quản trị rủi ro pháp lý, quản trị danh tiếng và đầu tư vào đổi mới sản phẩm và phát triển nguồn nhân lực am hiểu ESG trở thành những trụ cột chiến lược giúp DN nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
5. Kết luận
Trước bối cảnh EU triển khai mạnh mẽ EGD, việc đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt không chỉ giúp DN Việt Nam vượt qua rào cản thương mại tại thị trường trọng điểm, mà còn tạo nền tảng thuận lợi để sản phẩm Việt thâm nhập các thị trường cao cấp khác với yêu cầu tương tự. 
Ở tầm quốc gia, chuyển đổi xanh trong xuất khẩu nông sản gắn với mục tiêu phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng Net Zero vào năm 2050. Việt Nam không chỉ hướng tới tăng trưởng xuất khẩu ngắn hạn, mà tham vọng trở thành một “công xưởng xanh” của thế giới, đòi hỏi việc xây dựng một hệ sinh thái xanh toàn diện từ nhân lực, công nghệ, logistics đến nhận thức xã hội. Theo đó, Chính phủ cần ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong quá trình chuyển đổi xanh. Điều này bao gồm việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cung cấp thông tin kịp thời và minh bạch về các tiêu chuẩn xanh. 
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Abstract: 
Since the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) came into effect, the European Union (EU) has become an important export market for Vietnamese agricultural products. However, alongside tariff preferences, the EU has increasingly imposed green barriers and other technical barriers to trade (TBT), creating new challenges for exporters. Drawing on secondary data and qualitative research methods, this article examines the current situation of Vietnamese agricultural exports to the EU in the context of tightening green requirements. The findings indicate that green barriers not only generate significant compliance pressure but also serve as a catalyst for the transition toward sustainable production, thereby enhancing firms’ competitiveness. On this basis, the study proposes several managerial orientations and policy implications to support Vietnamese small and medium-sized enterprises (SMEs) in adapting to regulatory changes and strengthening their access to the EU market amid growing volatility in global trade. 
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